
Phụ lục 2
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN,

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VÀ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH
(Ban hành kèm theo Công văn số:         /HĐPH ngày       /7/2026

 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Cà Mau)

STT Tên văn bản Ghi chú
I Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 

1
Nghị quyết số 50/2026/NQ-HĐND ngày 30/6/2026 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức trong nước 
của tỉnh Cà Mau

2
Nghị quyết số 49/2026/NQ-HĐND ngày 30/6/2026 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh quy định số lượng, chức danh và chế độ, chính sách đối với người hoạt 
động không chuyên trách ở ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Cà Mau

3
Nghị quyết số 48/2026/NQ-HĐND ngày 30/6/2026 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh quy định mức chi tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trên 
địa bàn tỉnh Cà Mau

4
Nghị quyết số 47/2026/NQ-HĐND ngày 30/6/2026 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh quy định mức hỗ trợ thực hiện chính sách phát triển tổ hợp tác, hợp tác 
xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau

5
Nghị quyết số 46/2026/NQ-HĐND ngày 30/6/2026 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh quy định phân cấp cho Hội đồng nhân dân cấp xã quyết định phân bổ, 
điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, hằng năm vốn ngân sách trung 
ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cà Mau 

Các văn bản được đăng 
tải tại

https://vbdh.camau.gov.vn

https://vbdh.camau.gov.vn/?pageid=32939&p_steering=1363
https://vbdh.camau.gov.vn/?pageid=32939&p_steering=1363
https://vbdh.camau.gov.vn/?pageid=32939&p_steering=1361
https://vbdh.camau.gov.vn/?pageid=32939&p_steering=1361
https://vbdh.camau.gov.vn/?pageid=32939&p_steering=1364
https://vbdh.camau.gov.vn/?pageid=32939&p_steering=1364
https://vbdh.camau.gov.vn/?pageid=32939&p_steering=1371
https://vbdh.camau.gov.vn/?pageid=32939&p_steering=1371
https://vbdh.camau.gov.vn/?pageid=32939&p_steering=1361
https://vbdh.camau.gov.vn/?pageid=32939&p_steering=1370
https://vbdh.camau.gov.vn/?pageid=32939&p_steering=1370
https://vbdh.camau.gov.vn/?pageid=32939&p_steering=1370
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giai đoạn 2026 - 2030

6

Nghị quyết số 45/2026/NQ-HĐND ngày 30/6/2026 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh quy định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2025/NQ-
HĐND ngày 05 tháng 8 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau phân 
cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia cho các cấp ngân 
sách tỉnh Cà Mau thời kỳ ổn định 2022 - 2025

7
Nghị quyết số 44/2026/NQ-HĐND ngày 10/6/2026 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh quy định  mức chi bảo đảm cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính 
trên địa bàn tỉnh Cà Mau

8
Nghị quyết số 41/2026/NQ-HĐND ngày 10/6/2026 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh quy định nội dung và mức chi hỗ trợ học sinh và hoạt động bán trú, nội trú 
tại các trường giáo dục chuyên biệt trên địa bàn tỉnh Cà Mau

9

Nghị quyết số 40/2026/NQ-HĐND ngày 10/6/2026 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh quy định mức truy lĩnh học phí đào tạo nâng trình độ chuẩn từ trung cấp 
lên đại học cho giáo viên mầm non trên địa bàn tỉnh đã được cấp bằng tốt 
nghiệp kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020

10
Nghị quyết số 37/2026/NQ-HĐND ngày 10/6/2026 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh quy định mức chi tổ chức các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Cà 
Mau

11
Nghị quyết số 42/2026/NQ-HĐND ngày 10/6/2026 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh quy định mức chi hỗ trợ xây mới vỏ mộ; sửa chữa, nâng cấp mộ liệt sĩ 
an táng tại phần đất gia đình bị hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn tỉnh Cà Mau

12 Nghị quyết số 39/2026/NQ-HĐND ngày 10/6/2026 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh  quy định nội dung và mức chi quản lý, thực hiện nhiệm vụ khoa học, 

https://vbdh.camau.gov.vn/?pageid=32939&p_steering=1370
https://vbdh.camau.gov.vn/?pageid=32939&p_steering=1361
https://vbdh.camau.gov.vn/?pageid=32939&p_steering=1369
https://vbdh.camau.gov.vn/?pageid=32939&p_steering=1369
https://vbdh.camau.gov.vn/?pageid=32939&p_steering=1369
https://vbdh.camau.gov.vn/?pageid=32939&p_steering=1369
https://vbdh.camau.gov.vn/?pageid=32939&p_steering=1361
https://vbdh.camau.gov.vn/?pageid=32939&p_steering=1357
https://vbdh.camau.gov.vn/?pageid=32939&p_steering=1357
https://vbdh.camau.gov.vn/?pageid=32939&p_steering=1361
https://vbdh.camau.gov.vn/?pageid=32939&p_steering=1356
https://vbdh.camau.gov.vn/?pageid=32939&p_steering=1356
https://vbdh.camau.gov.vn/?pageid=32939&p_steering=1356
https://vbdh.camau.gov.vn/?pageid=32939&p_steering=1361
https://vbdh.camau.gov.vn/?pageid=32939&p_steering=1358
https://vbdh.camau.gov.vn/?pageid=32939&p_steering=1358
https://vbdh.camau.gov.vn/?pageid=32939&p_steering=1358
https://vbdh.camau.gov.vn/?pageid=32939&p_steering=1358
https://vbdh.camau.gov.vn/?pageid=32939&p_steering=1361
https://vbdh.camau.gov.vn/?pageid=32939&p_steering=1345
https://vbdh.camau.gov.vn/?pageid=32939&p_steering=1345
https://vbdh.camau.gov.vn/?pageid=32939&p_steering=1344
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công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Cà Mau

13
Nghị quyết số 43/2026/NQ-HĐND ngày 10/6/2026 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh  quy định định mức khoán chi trong công tác xây dựng văn bản quy 
phạm pháp luật của tỉnh Cà Mau

14

Nghị quyết số 38/2026/NQ-HĐND ngày 10/6/2026 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh quy định tiêu chuẩn, định mức cấp phát trang thiết bị tập luyện, tập 
huấn và thi đấu cho vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao 
tỉnh Cà Mau

15

Nghị quyết số 35/2026/NQ-HĐND ngày 10/6/2026 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh quy định  nội dung và mức chi từ ngân sách địa phương cho phát triển 
sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2030 trên địa 
bàn tỉnh Cà Mau

16

Nghị quyết số 31/2026/NQ-HĐND ngày 10/6/2026 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh quy định các tiêu chí để quyết định thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu 
tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để xây dựng khu đô thị, khu dân cư 
nông thôn trên địa bàn tỉnh Cà Mau

17
Nghị quyết số 32/2026/NQ-HĐND ngày 10/6/2026 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh quy định về mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai 
thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau

18
Nghị quyết số 34/2026/NQ-HĐND ngày 10/6/2026 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh quy định nguyên tắc, phạm vi, định mức hỗ trợ và việc sử dụng kinh phí 
hỗ trợ cho hoạt động sản xuất, bảo vệ đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Cà Mau

19 Nghị quyết số 33/2026/NQ-HĐND ngày 10/6/2026 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh quy định  nội dung chi, mức hỗ trợ từ nguồn ngân sách địa phương cho 

https://vbdh.camau.gov.vn/?pageid=32939&p_steering=1344
https://vbdh.camau.gov.vn/?pageid=32939&p_steering=1342
https://vbdh.camau.gov.vn/?pageid=32939&p_steering=1342
https://vbdh.camau.gov.vn/?pageid=32939&p_steering=1361
https://vbdh.camau.gov.vn/?pageid=32939&p_steering=1361
https://vbdh.camau.gov.vn/?pageid=32939&p_steering=1361
https://vbdh.camau.gov.vn/?pageid=32939&p_steering=1361
https://vbdh.camau.gov.vn/?pageid=32939&p_steering=1339
https://vbdh.camau.gov.vn/?pageid=32939&p_steering=1339
https://vbdh.camau.gov.vn/?pageid=32939&p_steering=1339
https://vbdh.camau.gov.vn/?pageid=32939&p_steering=1361
https://vbdh.camau.gov.vn/?pageid=32939&p_steering=1361
https://vbdh.camau.gov.vn/?pageid=32939&p_steering=1361
https://vbdh.camau.gov.vn/?pageid=32939&p_steering=1361
https://vbdh.camau.gov.vn/?pageid=32939&p_steering=1361
https://vbdh.camau.gov.vn/?pageid=32939&p_steering=1361
https://vbdh.camau.gov.vn/?pageid=32939&p_steering=1361
https://vbdh.camau.gov.vn/?pageid=32939&p_steering=1361
https://vbdh.camau.gov.vn/?pageid=32939&p_steering=1332
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hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Cà Mau

20
Nghị quyết số 36/2026/NQ-HĐND ngày 10/6/2026 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh quy định mức chi cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh 
Cà Mau

  II Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

1.

Quyết định số 152/2026/QĐ-UBND ngày 02/7/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí thực 
hiện mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị, thuê hàng hóa, 
dịch vụ; phê duyệt chủ trương và dự kiến chi phí thực hiện sửa chữa, cải tạo, nâng 
cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây 
dựng; phê duyệt dự kiến chi phí thực hiện hoạt động quy hoạch của cơ quan, đơn 
vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Cà Mau

2. Quyết định số 151/2026/QĐ-UBND ngày 01/7/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau

3.
Quyết định số 150/2026/QĐ-CTUBND ngày 24/6/2026 của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp huy động lực lượng, phương tiện, thiết 
bị chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Cà Mau

4.

Quyết định số 149/2026/QĐ-UBND ngày 22/6/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới; quy định tiêu chí xã đạt 
chuẩn nông thôn mới hiện đại trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2026 - 
2030

5.
Quyết định số 148/2026/QĐ-UBND ngày 20/6/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
quy định về điều kiện, diện tích tối thiểu tách thửa đất, hợp thửa đất đối với 
từng loại đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Các văn bản được đăng 
tải tại

https://vbdh.camau.gov.vn

https://vbdh.camau.gov.vn/?pageid=32939&p_steering=1332
https://vbdh.camau.gov.vn/?pageid=32939&p_steering=1361
https://vbdh.camau.gov.vn/?pageid=32939&p_steering=1361
https://vbdh.camau.gov.vn/?pageid=32939&p_steering=1359
https://vbdh.camau.gov.vn/?pageid=32939&p_steering=1359
https://vbdh.camau.gov.vn/?pageid=32939&p_steering=1359
https://vbdh.camau.gov.vn/?pageid=32939&p_steering=1359
https://vbdh.camau.gov.vn/?pageid=32939&p_steering=1359
https://vbdh.camau.gov.vn/?pageid=32939&p_steering=1359
https://vbdh.camau.gov.vn/?pageid=32939&p_steering=1351
https://vbdh.camau.gov.vn/?pageid=32939&p_steering=1351
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6. Quyết định số 147/2026/QĐ-UBND ngày 20/6/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2026 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

7. Quyết định số 146/2026/QĐ-UBND ngày 19/6/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau

8.
Quyết định số 144/2026/QĐ-UBND ngày 15/6/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành Quy định về quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng đường 
bộ trên địa bàn tỉnh Cà Mau

9.
Quyết định số 143/2026/QĐ-UBND ngày 12/6/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Cà Mau

10.
Quyết định số 142/2026/QĐ-UBND ngày 12/6/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành Quy chế quản lý, sử dụng, khai thác Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, 
viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh Cà Mau

11.

Quyết định số 140/2026/QĐ-UBND ngày 10/6/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành Quy chế phối hợp theo dõi, kiểm soát hoạt động tàu cá rời, cập cảng và 
xuất, nhập bến; trao đổi, chia sẻ thông tin xử lý tàu cá vi phạm khai thác hải sản 
bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn tỉnh Cà Mau

12.
Quyết định số 141/2026/QĐ-UBND ngày 10/6/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ 
liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau

13.

Quyết định số 137/2026/QĐ-UBND ngày 08/6/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
quy định mức tỷ lệ (%) để tính đơn giá thuê đất, mức tỷ lệ (%) thu đối với đất xây 
dựng công trình ngầm, mức tỷ lệ (%) thu đối với đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh 
Cà Mau

https://vbdh.camau.gov.vn/?pageid=32939&p_steering=1352
https://vbdh.camau.gov.vn/?pageid=32939&p_steering=1347
https://vbdh.camau.gov.vn/?pageid=32939&p_steering=1347
https://vbdh.camau.gov.vn/?pageid=32939&p_steering=1343
https://vbdh.camau.gov.vn/?pageid=32939&p_steering=1343
https://vbdh.camau.gov.vn/?pageid=32939&p_steering=1335
https://vbdh.camau.gov.vn/?pageid=32939&p_steering=1335
https://vbdh.camau.gov.vn/?pageid=32939&p_steering=1327
https://vbdh.camau.gov.vn/?pageid=32939&p_steering=1327
https://vbdh.camau.gov.vn/?pageid=32939&p_steering=1323
https://vbdh.camau.gov.vn/?pageid=32939&p_steering=1323
https://vbdh.camau.gov.vn/?pageid=32939&p_steering=1323
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14. Quyết định số 136/2026/QĐ-UBND ngày 08/6/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành Quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Cà Mau

15.

Quyết định số 133/2026/QĐ-UBND ngày 08/6/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
quy định về hoạt động vận tải đường bộ trong đô thị và tỷ lệ phương tiện vận 
chuyển hành khách công cộng có thiết bị hỗ trợ cho người khuyết tật trong 
đô thị trên địa bàn tỉnh Cà Mau

16.
Quyết định số 132/2026/QĐ-UBND ngày 05/6/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
quy định các loại giấy tờ khác về quyền sử dụng đất có trước ngày 15 tháng 10 
năm 1993 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

17.
Quyết định số 131/2026/QĐ-UBND ngày 05/6/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành Quy chế khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường 
tỉnh Cà Mau

18.
Quyết định số 130/2026/QĐ-UBND ngày 04/6/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành Quy chế phối hợp về xây dựng cơ sở dữ liệu, chia sẻ, cung cấp thông 
tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau

19.
Quyết định số 129/2026/QĐ-UBND ngày 03/6/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong hỗ trợ hoạt động 
kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Cà Mau

https://vbdh.camau.gov.vn/?pageid=32939&p_steering=1319
https://vbdh.camau.gov.vn/?pageid=32939&p_steering=1309
https://vbdh.camau.gov.vn/?pageid=32939&p_steering=1309
https://vbdh.camau.gov.vn/?pageid=32939&p_steering=1301
https://vbdh.camau.gov.vn/?pageid=32939&p_steering=1301
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